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ỦY BAN NHÂN DÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH TÂY NINH
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

Số: 53/2010/QĐ-UBND
         Tây Ninh, ngày 10 tháng 12 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên 
ngân sách địa phương năm 2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11, ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg, ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2011;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND, ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa VII, kỳ họp thứ 22 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương áp dụng cho năm ngân sách 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách (2011-2015) theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

      Điều 2. 

1. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để xây dựng dự toán chi ngân sách từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, dự toán chi ngân sách của từng huyện, thị xã (bao gồm cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn). Định mức phân bổ ngân sách địa phương đã bao gồm toàn bộ tiền lương theo mức lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng. 

2. Đối với các huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn khi áp dụng định mức này mà dự toán chi thường xuyên năm 2011 thấp hơn mức dự toán chi năm 2010 Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao tại Quyết định số 2574/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 12 năm 2009 thì được bổ sung để bảo đảm không thấp hơn mức dự toán năm 2010 và có mức tăng hợp lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và được áp dụng từ năm ngân sách 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân nhân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.








              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
               CHỦ TỊCH










Nguyễn Thị Thu Thủy

ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH TÂY NINH                             Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

         



 
ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011









(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND,

ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỈNH

1. Định mức phân bổ ngân sách chi quản lý hành chính:          

a) Quản lý nhà nước, đoàn thể:      

	Cơ quan Nhà nước, đoàn thể


	Định mức phân bổ năm 2011

	Nhóm V:  Từ 46 biên chế trở lên
	15.000.000 đồng/biên chế/năm

	Nhóm IV: Từ 31 đến 45 biên chế
	16.000.000 đồng/biên chế/năm

	Nhóm III: Từ 21 đến 30 biên chế
	18.000.000 đồng/biên chế/năm

	Nhóm II:  Từ 11 đến 20 biên chế
	20.000.000 đồng/biên chế/năm

	Nhóm I:   Từ 10 biên chế trở xuống
	22.000.000 đồng/biên chế/năm


(1) Định mức phân bổ trên đã bao gồm: Khen thưởng theo chế độ, phúc lợi tập thể, thông tin liên lạc, công tác phí, hội nghị phí, văn phòng phẩm, điện, nước, xăng dầu, chi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chi quản lý ngành; thực hiện chỉ đạo, kiểm tra, khoản mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản có giá trị dưới 15 triệu đồng/đơn vị tài sản.

- Ðối với đơn vị khi xác định mức phân bổ có quỹ tiền lương chiếm tỷ trọng lớn được phân bổ thêm kinh phí để đảm bảo mức phân bổ theo cơ cấu chi quỹ tiền lương và các khoản có tính chất lương tối đa chiếm tỷ trọng 70%; chi thực hiện nhiệm vụ chiếm tỷ trọng tối thiểu 30%.     

- Ngoài các nhiệm vụ được định mức theo biên chế nêu trên, các cơ quan, đơn vị được bố trí trụ sở làm việc và sử dụng xe ô tô được bố trí thêm kinh phí để chi tiền lương và tiền công cho số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/CP (tài xế, bảo vệ) với mức 50 triệu đồng/đơn vị/năm đối với các sở, các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng được giao biên chế (đơn vị dự toán cấp 1); mức 25 triệu đồng/đơn vị/năm đối với các Chi cục, các ban trực thuộc sở (đơn vị dự toán cấp2).

- Ðối với các đơn vị có nhiệm vụ đặc thù được bố trí thêm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ gồm (11 đơn vị): Văn phòng Đoàn ĐBQH và HÐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Ban quản lý các khu kinh tế (khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, cửa khẩu Xa Mát, khu công nghiệp). Cụ thể:

+ Đối với 09 cơ quan, đơn vị (quản lý nhà nước):  Bố trí bằng mức thời kỳ ổn định ngân sách 2007-2010.

+ Đối với VP. UBND tỉnh bố trí thêm 1,7 lần mức chi hoạt động thường xuyên tính theo khung biên chế trên.

+ Đối với VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh bố trí thêm 1,2 lần mức chi hoạt động thường xuyên tính theo khung biên chế trên.

 (2) Định mức phân bổ trên không bao gồm: 

+ Tiền lương và các khoản có tính chất lương (các khoản phụ cấp theo lương, kể cả phụ cấp đặc thù của ngành), các khoản đóng góp theo lương (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, kinh phí Công đoàn)

+ Các trường hợp do UBND tỉnh quyết định giao nhiệm vụ để xử lý những vấn đề đột xuất trong năm. 

+ Các khoản chi đặc thù mang tính chất riêng biệt, các nhiệm vụ đặc thù phát sinh không thường xuyên, trang phục thanh tra ngành theo quy định; chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định có giá trị từ 15 triệu đồng/đơn vị tài sản trở lên, nâng cấp cơ sở vật chất được cấp thẩm quyền phê duyệt, các nhiệm vụ chi như: Tổ chức đại hội các đoàn thể, hoạt động của Đại biểu HÐND tỉnh, hoạt động các Ban Chỉ đạo được cấp kinh phí ngân sách giao cho các đơn vị là cơ quan thường trực.

 + Chi đoàn ra, đoàn vào (là các khoản chi có liên quan đến đoàn của tỉnh đi ra nước ngoài hoặc đoàn từ nước ngoài vào tỉnh làm việc, học tập kinh nghiệm,… được giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ).
+ Chi công tác đối nội, đối ngoại của UBND tỉnh.

(3) Dự toán chi quản lý hành chính các năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách được điều chỉnh tăng thêm hàng năm theo tỷ lệ do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định.

b) Các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: 

+ Ðối với tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được giao biên chế:  Ðược bố trí theo định mức trên và hỗ trợ với mức cụ thể theo các nhiệm vụ cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm.

+ Ðối với tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp không được giao biên chế: Ðược hỗ trợ tùy theo tính chất hoạt động hàng năm trên cơ sở tổng mức chung mà khả năng ngân sách dành cho việc hỗ trợ các tổ chức xã hội này.

c) Ðối với các cơ quan Ðảng:

- Kinh phí hoạt động thường xuyên: Phân bổ trên biên chế được Ban Tổ chức Tỉnh ủy giao, mức phân bổ cho từng cơ quan Đảng theo khung định mức chi như cơ quan quản lý nhà nước, đoàn thể nêu trên, được xác định cơ cấu chi quỹ tiền lương và các khoản có tính chất lương tối đa chiếm tỷ trọng 70%; chi thực hiện nhiệm vụ chiếm tỷ trọng tối thiểu 30%. Ngoài ra do tính đặc thù hoạt động của từng cơ quan được bố trí thêm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo một tỷ lệ do cơ quan đảng xây dựng.

- Khoản chi không thường xuyên; chi mua sắm, sửa chữa lớn TSCÐ: Phân bổ đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ được giao do cơ quan Ðảng xây dựng, trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách tỉnh.

2. Định mức phân bổ ngân sách chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

	Ðối tượng
	Định mức phân bổ năm 2011



	a) Giáo dục                        
	

	- Trường phổ thông trung học
	4.180.000 đồng/học sinh/năm

	- Trung tâm giáo dục thường xuyên
	1.400.000 đồng/học sinh/năm

	 -Trường chuyên Hoàng Lê Kha
	7.120.000 đồng/học sinh/năm

	- Trường thực nghiệm giáo dục phổ thông
	2.400.000 đồng/học sinh/năm

	- Trường dạy trẻ khuyết tật
	23.950.000 đồng/học sinh/năm

	- Trường phổ thông trung học nội trú 
	8.342.000 đồng/học sinh/năm

	b) Đào tạo và dạy nghề
	

	- Trường cao đẳng sư phạm
	12.683.000 đồng/học sinh/năm

	- Trường trung học kinh tế kỹ thuật
	4.316.000 đồng/học sinh/năm

	- Trường trung học y tế
	3.970.000 đồng/học sinh/năm

	- Trường dạy nghề tỉnh
	4.350.000 đồng/học sinh/năm

	- Trường dạy nghề Khu vực Nam TN
	3.640.000 đồng/học sinh/năm

	c) Đào tạo khác                      
	

	- Trường chính trị tỉnh
	theo nhiệm vụ được giao

	- Trường đoàn
	như trên

	-Trung tâm đào tạo huấn luyện TDTT
	như trên

	-Trường quân sự địa phương
	như trên

	- Đào tạo lại
	như trên


* Riêng sự nghiệp giáo dục: Trên cơ sở định mức trên, nếu mức chi ngoài lương và có tính chất lương nhỏ hơn 20% so với tổng chi sự nghiệp giáo dục sẽ được bổ sung đủ 20% (đảm bảo tỷ lệ lương và các khoản có tính chất lương tối đa 80%).
3. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp y tế: 

                                                 

 a) Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp y tế cấp tỉnh:

	Ðối tượng
	Định mức phân bổ năm 2011

	a) Khám, chữa bệnh
	

	- Bệnh viện đa khoa tỉnh
	43.000.000 đồng /giường bệnh/năm 

	- Trung tâm phòng chống lao
	49.000.000 đồng /giường bệnh/năm

	- Bệnh viện y học dân tộc (1)
	44.000.000 đồng /giường bệnh/năm 

	- Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng (1)
	44.000.000 đồng /giường bệnh/năm 

	b) Công tác phòng bệnh
	

	- Trung tâm truyền thông sức khỏe 
	40.000.000 đồng /biên chế/năm 

	- Trung tâm y tế dự phòng (2)
	52.000.000 đồng /biên chế/năm 

	- Trạm sốt rét
	51.000.000 đồng /biên chế/năm 

	- Trung tâm phòng chống lao (2)
	63.000.000 đồng /biên chế/năm 

	- Trạm kiểm nghiệm dược phẩm
	43.000.000 đồng /biên chế/năm 

	- Trung tâm chăm sóc SKSS
	46.000.000 đồng /biên chế/năm 

	- Trung tâm PC HIV/AIDS
	45.000.000 đồng /biên chế/năm 

	- Trung tâm giám định Y khoa  
	37.000.000 đồng /biên chế/năm 

	- Trung tâm DSKHH huyện, thị
	41.000.000 đồng /biên chế/năm 




(1) Đối với công tác khám chữa bệnh: Định mức đối với Bệnh viện y học dân tộc và Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng là cơ sở y tế có tính đặc thù, do quỹ lương cao (biên chế cao hơn giường bệnh) nên định mức bình quân/giường bệnh cao hơn so với bệnh viện khác để đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động bộ máy và công tác nuôi dưỡng, điều trị cho trẻ dị tật. 
(2) Đối với công tác phòng bệnh: Định mức chi bình quân/biên chế đối với Trung tâm phòng chống lao và Trung tâm y tế dự phòng cao là do có nhiều phụ cấp đặc thù của ngành hơn các đơn vị khác nên tổng quỹ lương cao. Riêng khối dự phòng không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp định mức bình quân trên đảm bảo 80% chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp; 20% chi hoạt động thường xuyên.

b) Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp y tế cấp huyện, thị xã:

	Ðối tượng
	Định mức phân bổ năm 2011

	a) Khám, chữa bệnh
	

	- Bệnh viện (1)
	

	+ Quy mô từ 130 giường bệnh trở lên
	     58.000.000 đồng/giường bệnh/năm

	+ Quy mô từ 100 đến dưới 130 giường bệnh 
	53.000.000 đồng/ giường bệnh /năm 

	+ Quy mô từ 50 đến dưới 100 giường bệnh 
	52.000.000 đồng/ giường bệnh /năm 

	+ Quy mô dưới 50 giường bệnh 
	51.000.000 đồng/ giường bệnh /năm 

	- Phòng khám khu vực
	54.000.000 đồng/ giường bệnh /năm

	- Trạm y tế (2) 
	

	+ Trạm y tế  xã khó khăn 
	67.000.000 đồng/biên chế/năm 

	+Trạm y tế các phường, thị trấn và xã còn lại 
	37.000.000 đồng/biên chế/năm 

	b) Phòng bệnh
	

	- Dự phòng tuyến huyện (3)
	54.000.000 đồng/biên chế/năm 




 (1) Đối với bệnh viện khi xác định mức phân bổ theo giường bệnh nêu trên, nếu mức chi ngoài lương và có tính chất lương nhỏ hơn từ 10% -20% so với tổng mức phân bổ sẽ được bổ sung như sau:

- Đối với bệnh viện có nguồn thu viện phí thấp và không ổn định thì được bổ sung thêm đủ 20% (đảm bảo tỷ lệ lương và các khoản có tính chất lương tối đa 80%).
- Đối với bệnh viện có nguồn thu viện phí cao và ổn định thì được bổ sung thêm đủ 10% (đảm bảo tỷ lệ lương và các khoản có tính chất lương tối đa 90%).
 (2) Trạm y tế xã: Đảm bảo các khoản chi lương, phụ cấp và các đóng góp theo lương; mức chi phí thường xuyên được xác định không thấp hơn mức tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 119/2002/TTLT-BTC-BYT, ngày 27/12/2002 của Liên Bộ Tài chính -Y tế (mức phân bổ 35 triệu đồng/trạm/năm).

 (3) Dự phòng tuyến huyện: Định mức bình quân trên đảm bảo 80% chi lương, phụ cấp và các đóng góp theo lương và 20% chi hoạt động thường xuyên.

4. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp khoa học, công nghệ:

- Ðược bố trí theo nhiệm vụ cụ thể hàng năm không thấp hơn mức Bộ Tài chính giao.

5. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp văn hóa thông tin, TDTT, PTTH, sự nghiệp đảm bảo xã hội:

- Ðược xác định theo nhiệm vụ cụ thể hàng năm.

- Ðối với chi sự nghiệp đảm bảo xã hội của tỉnh còn được phân bổ thêm kinh phí để có nguồn thực hiện một số chính sách xã hội, cụ thể như kinh phí để thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách (gia đình thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người có công cách mạng,...) vào ngày lễ, ngày tết theo mức phân bổ do UBND tỉnh quyết định hàng năm.

6. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp kinh tế:

  Ðược xác định theo nhiệm vụ cụ thể hàng năm. Riêng kinh phí miễn thủy lợi phí phân bổ trên cơ sở dự toán kinh phí miễn thu thủy lợi phí hàng năm. Năm 2011 phân bổ bằng mức Bộ Tài chính xác định theo mức UBND tỉnh quyết định miễn thu thủy lợi phí năm 2010.

7. Định mức phân bổ dự toán chi an ninh, quốc phòng:

- Ðược phân bổ theo nhiệm vụ cụ thể hàng năm theo các quy định Thông tư số 54/2004/TTLT-BTC-BCA, ngày 10/06/2004; Thông tư số 23/2004/TTLT-BTC-BQP, ngày 26/03/2004; Luật Dân quân tự vệ.

8. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp môi trường:

Bố trí bằng mức Bộ Tài chính giao (trên cơ sở phân bổ cho ngân sách cấp tỉnh; huyện, thị xã).

9. Định mức phân bổ dự toán chi trợ giá, trợ cước:

- Chi trợ giá đối với báo Đảng phân bổ theo mức trợ giá do Văn phòng Tỉnh ủy xác định theo chế độ quy định

- Chi trợ giá nuôi dưỡng và phát triển đàn giống gốc do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định theo chế độ quy định

II. ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CHO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

1. Định mức phân bổ ngân sách chi quản lý hành chính:          

a) Cơ quan quản lý nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội:      

	Ðối tượng
	Định mức phân bổ năm 2011

	1- Chi hoạt động thường xuyên theo biên chế
	

	- Cơ quan quản lý nhà nước
	60.000.000 đồng/biên chế/năm

	 +Riêng huyện biên giới phân bổ thêm (1)
	        100.000.000đồng/xã   BG/năm

	-  Cơ quan đoàn thể (5 đoàn thể)
	60.000.000 đồng/biên chế/năm

	- Tổ chức xã hội có giao biên chế
	47.000.000 đồng/biên chế/năm

	2- Ngoài định mức phân bổ bố trí thêm
	

	- Mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ
	       500.000.000 đồng /huyện/năm

	- Kinh phí nghiệp vụ đặc thù (2)
	       600.000.000 đồng /huyện/năm


- Định mức phân bổ theo biên chế trên đã bao gồm chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định có giá trị dưới 10 triệu đồng/đơn vị tài sản.

(1) Huyện biên giới: Là những huyện có các xã biên giới .

 (2) Kinh phí nghiệp vụ đặc thù: Chi hỗ trợ kinh phí hoạt động HÐND (sinh hoạt phí đại biểu, kinh phí tổ chức các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân), Ðại hội các Đoàn thể, kinh phí hoạt động các Ban chỉ đạo huyện, hỗ trợ các Hội (Hội Người mù, Hội Khuyến học, Hội Bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam)      

b) Cơ quan Ðảng:

 Phân bổ trên cơ sở dự toán do Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng theo khả năng cân đối ngân sách địa phương năm 2011. Phân bổ theo các nội dung chi sau:

- Kinh phí hoạt động thường xuyên: Phân bổ trên biên chế được Ban Tổ chức Tỉnh ủy giao, mức phân bổ cho từng cơ quan Đảng theo khung định mức chi như cơ quan quản lý nhà nước, đoàn thể nêu trên, được xác định cơ cấu chi quỹ tiền lương và các khoản có tính chất lương tối đa chiếm tỷ trọng 70%; chi thực hiện nhiệm vụ chiếm tỷ trọng tối thiểu 30%. Ngoài ra do tính đặc thù hoạt động của từng cơ quan được bố trí thêm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo một tỷ lệ thống nhất chung do cơ quan đảng xây dựng.

- Khoản chi không thường xuyên; chi mua sắm, sửa chữa lớn TSCÐ: Phân bổ đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ được giao do cơ quan Ðảng xây dựng, trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách tỉnh.

2. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo:

	
Ðối tượng
	Định mức phân bổ năm 2011

	a) Giáo dục
	

	- Nhà trẻ
	3.486.000 đồng/học sinh/năm

	- Mẫu giáo
	2.784.000 đồng/học sinh/năm

	- Trường tiểu học
	3.760.000 đồng/học sinh/năm

	- Trường trung học cơ sở
	4.100.000 đồng/học sinh/năm

	b) Ðào tạo
	

	- Trung tâm bồi dưỡng chính trị
	theo nhiệm vụ hàng năm


            * Riêng sự nghiệp giáo dục: Trên cơ sở định mức trên, nếu mức chi ngoài lương và có tính chất lương nhỏ hơn 20% so với tổng chi sự nghiệp giáo dục sẽ được bổ sung đủ 20% (đảm bảo tỷ lệ chi lương và có tính chất lương tối đa 80%).

3. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp văn hóa thông tin, phát thanh, truyền thanh, thể dục thể thao:

	Ðối tượng
	Định mức phân bổ năm 2011

	 a/ Huyện có từ  120.000 người dân trở lên được phân bổ: 
	

	  - SN văn hóa thông tin   (1)                      
	4.500 đồng/người dân/năm

	  - SN phát thanh, truyền thanh    
	3.000 đồng/người dân/năm 

	  - SN thể dục thể thao                                   
	3.500 đồng/người dân/năm

	 b/ Huyện có số dân dưới mức 120.000 dân được được phân bổ:  
	

	  - SN văn hóa thông tin   (1)                      
	500.000.000 đồng/huyện/năm

	  - SN phát thanh, truyền thanh    
	350.000.000 đồng/huyện /năm

	  - SN thể dục thể thao                                   
	370.000.000 đồng/huyện /năm


 (1) Định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa  nêu trên  đã bao gồm  kinh phí cho hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện, thị xã theo Thông tư số 31/2006/TTLT/BTC-BVHTT ngày 07/4/2006 của  Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa Thông tin.     

4. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 

- Tiêu chí định mức phân bổ tính trên đối tượng hộ nghèo theo tiêu chuẩn TW để bố trí kinh phí thực hiện cứu tế đột xuất, đám tang, thăm bệnh, thăm hỏi động viên các gia đình thuộc diện chính sách vào ngày lễ, tết; công tác quản lý nghĩa trang.

- Mức phân bổ: 400.000 đồng/ hộ/năm

 +Ngoài định mức phân bổ trên các huyện, thị còn được bố trí kinh phí để thực hiện chế độ bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, mức chi theo chế độ quy định hiện hành (số đối tượng được trợ cấp theo quyết định công nhận của UBND huyện); công tác chi trả trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

5. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 

- Được phân bổ ngân sách để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đo lường chất lượng, an toàn bức xạ, tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ huyện làm công tác chuyên môn về khoa học và công nghệ. Mức phân bổ cho từng huyện, thị theo nhiệm vụ được giao cụ thể hàng năm trong phạm vi tổng mức phân bổ do Bộ Tài chính giao cho ngân sách địa phương ở lĩnh vực này.
6. Định mức phân bổ dự toán chi an ninh - quốc phòng: 

- Phân bổ theo phân cấp nhiệm vụ của Công an tỉnh và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh theo các nội dung chi được quy định tại Thông tư số 54/2004/TTLT-BTC-BCA, ngày 10/06/2004; Thông tư số 23/2004/TTLT-BTC-BQP, ngày 26/03/2004; Pháp lệnh Dân quân tự vệ.

- Mức phân bổ: An ninh: 350 triệu/huyện; quốc phòng: 1.100 triệu/huyện. Riêng đối với huyện biên giới được phân bổ thêm với mức 200 triệu đồng/huyện/năm để đảm bảo công tác giữ gìn an ninh, quốc phòng trên tuyến biên giới.

7. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp kinh tế:

a) Sự nghiệp lâm nghiệp: Định mức phân bổ căn cứ vào diện tích rừng địa phương đang quản lý và chế độ định mức chi theo quy định của Trung ương và địa phương cho các nội dung: Bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh, phòng chống cháy rừng trồng, phòng chống cháy rừng tự nhiên, quản lý phí.
b) Sự nghiệp giao thông:

- Định mức phân bổ để sửa chữa, duy tu đường giao thông theo phân cấp. 

-  Mức phân bổ: 3.000 triệu đồng/huyện.

c) Sự nghiệp kiến thiết thị chính: 

- Định mức phân bổ để thực hiện các nhiệm vụ chi: Chi tiền điện, nước, duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, vỉa hè, cống rãnh thoát nước, chăm sóc công viên, cây xanh. 

-  Mức phân bổ:

+ Đối với Thị Xã và Hòa Thành định mức phân bổ theo quyết định phê duyệt dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2010 của UBND tỉnh.

+ Đối với các huyện còn lại định mức phân bổ 2.000 triệu đồng/huyện. Riêng huyện Trảng Bàng do phải trả tiền điện và bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường Xuyên Á  trên địa bàn huyện (ngoài khu vực thị trấn) được phân bổ thêm 500 triệu đồng.

d) Công tác quy hoạch:

- Định mức phân bổ để thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch được phân cấp cho huyện, thị xã theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

-  Mức phân bổ: 500 triệu đồng/huyện.

8. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp môi trường: 

 - Phân bổ trên tổng mức chi Bộ Tài chính giao cho ngân sách địa phương dành cho ngân sách huyện, thị.  

9. Định mức phân bổ dự toán chi trợ giá, trợ cước:

- Chi trợ giá cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; mức hỗ trợ bình quân một người theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg, ngày 07/8/2009 của Thủ tướng CP.

10. Định mức phân bổ dự toán chi khác ngân sách:

 - Bố trí theo tỷ trọng bằng 0,5% trên tổng chi thường xuyên đã tính được theo định mức phân bổ trên (từ mục 1 đến mục 9).

- Đối với huyện biên giới được phân bổ thêm 100 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ quan hệ với địa phương nước bạn.

11. Dự phòng ngân sách: 

- Căn cứ vào mức phân bổ ngân sách Trung ương, các huyện, thị xã được phân bổ theo 1 tỷ lệ thống nhất đảm bảo theo quy định Luật NSNN (từ 2% - 5% tổng chi ngân sách).
        III. ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (gọi chung là xã): 

1. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính: Chi quản lý hành chính cấp xã nội dung chi gồm:

- Tiền lương, phụ cấp cán bộ chuyên trách, công chức xã và cán bộ không chuyên trách xã và các khoản trích nộp theo quy định; sinh hoạt phí đại biểu HĐND xã được xác định theo chế độ quy định hiện hành của Trung ương và địa phương.
- Chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc của UBND xã với mức 50 triệu đồng/xã/năm.

- Chi hoạt động quản lý hành chính cấp xã: Định mức phân bổ chi cho hoạt động được phân bổ trên số tiền tuyệt đối với mức 450 triệu đồng/xã/năm.

+ Định mức trên đã bao gồm kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ chi: Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã theo Thông tư Liên tịch số 40/2006/TTLT/BTC-BTTUBTWMTTW-TLĐLĐVN, ngày 12/5/2006 của Liên tịch Bộ Tài chính - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; hoạt động của Chi đảng bộ cơ sở theo quyết định 84/QĐ-TW ngày 01/10/2003, phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên theo quyết định 169/QĐ-TW, ngày 24/6/2008 của Ban Chấp hành Trung ương.

2. Định mức phân bổ chi hoạt động sự nghiệp văn hóa thông tin, truyền thanh:

	Đối tượng
	Dự kiến định mức phân bổ 

năm 2011

	- Đối với xã có dân số dưới 10.000
	15.000.000 đồng/xã/năm

	- Đối với xã có dân số từ 10.000 dân đến dưới 15.000 dân
	19.000.000 đồng/xã/năm

	- Đối với xã có dân số từ 15.000 dân đến dưới 20.000 dân
	21.000.000 đồng/xã/năm

	- Đối với xã có dân số trên 20.000 dân
	25.000.000 đồng/xã/năm


Định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa nêu trên đã bao gồm kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã theo Thông tư số 31/2006/TTLT/BTC-BVHTT, ngày 07/4/2006 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa Thông tin; kinh phí thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở xã, phường, thị trấn theo Thông tư số 160/2010/TT-BTC, ngày 19/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư Liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW, ngày 10/01/2002 của Liên tịch Bộ Tài chính - Ban Thường trực Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với mức tối thiểu.

3. Định mức phân bổ chi hoạt động sự nghiệp TDTT:

	Ðối tượng
	Dự kiến định mức phân bổ năm 2011

	- Đối với xã có dân số dưới 10.000
	10.000.000 đồng/ xã/năm

	- Đối với xã có dân số từ 10.000 dân đến dưới 15.000 dân
	12.000.000 đồng/ xã/năm

	- Đối với xã có dân số từ 15.000 dân đến dưới 20.000 dân
	16.000.000 đồng/ xã/năm

	- Đối với xã có dân số trên 20.000 dân
	20.000.000 đồng/ xã/năm


4. Định mức phân bổ chi hoạt động sự nghiệp xã hội:
- Phân bổ theo tiêu chí là đối tượng hộ nghèo theo tiêu chuẩn Trung ương để chi cứu tế thường xuyên và đột xuất cho các đối tượng trên địa bàn xã.
- Mức phân bổ: 400.000 đồng/ hộ/năm

5. Định mức phân bổ chi hoạt công tác dân quân tự vệ - an ninh, trật tự cấp xã:
- Phụ cấp: Tính theo chế độ hiện hành. Bao gồm các chế độ phụ cấp cho Công an viên, Lực lượng dân quân tự vệ hàng tháng theo quy định Luật Dân quân tự vệ và kinh phí hỗ trợ để đảm bảo công tác giữ gìn an ninh, trật tự.
- Chi thực hiện nhiệm vụ: Phân bổ theo phân cấp nhiệm vụ của Công an tỉnh và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh theo các nội dung chi được quy định tại Thông tư số 54/2004/TTLT-BTC-BCA, ngày 10/06/2004; Thông tư số 23/2004/TTLT-BTC-BQP, ngày 26/03/2004; Luật Dân quân tự vệ.

- Mức phân bổ: An ninh: 20 triệu đồng/xã; quốc phòng: 50 triệu đồng/xã. Riêng đối với xã Biên giới được phân bổ thêm với mức 50 triệu đồng/xã/năm để đảm bảo công tác giữ gìn an ninh, quốc phòng trên tuyến biên giới.

         6. Định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế:
Bố trí bằng 05% trên tổng mức chi thường xuyên đã được xác định (từ mục 1 đến 5).
7. Định mức phân bổ chi  khác ngân sách:

- Bố trí bằng 01% trên tổng mức chi thường xuyên (từ mục 1 đến 6).
- Đối với xã biên giới được phân bổ thêm 50 triệu đồng để thực hiện nhiệm vụ quan hệ với địa phương nước bạn.

 8. Dự phòng ngân sách:

- Căn cứ vào mức phân bổ ngân sách trung ương, các xã, phường, thị trấn được phân bổ theo 1 tỷ lệ thống nhất đảm bảo theo quy định Luật NSNN (từ 2% -5% tổng chi ngân sách).
IV. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ CỦA ĐỊNH MỨC:

1. Dân số: Theo số liệu dân số năm 2010 của Cục Thống kê Tây Ninh cung cấp.

2. Số học sinh: Học sinh các cấp bậc học (phổ thông và đào tạo) theo số thực tế có mặt năm học năm 2010-2011 do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp.

3. Số giường bệnh: Số giường khám, chữa bệnh theo giường hiện có của kế hoạch năm 2010 do Sở Y tế cung cấp.

4. Biên chế: Theo số biên chế  được giao năm 2010 do Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cung cấp .

5. Số hộ nghèo: Do Sở Lao động Thương binh và Xã hội cung cấp.

Trên đây là phương án xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015./.

                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                                                                                       CHỦ TỊCH
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